
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2015 -2016 BLOCK : 5

HỌC PHẦN: COLLEGE ENGLISH 2 LỚP: 15BSM2

NGÀY THI: Thứ Ba 05/07/2016 PHÒNG THI: 34

TT
MSSV

KHTN
SỐ TỜ

CHỮ KÝ

 SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ GHI CHÚ

1 1558001 TRAN  BINH NGUYEN BACH

2 1558002 NGUYEN UYEN CHI

3 1558003 LE HOAI DUC

4 1558004 VO TRUONG DUONG

5 1558009 TRUONG LE THE HOA

6 1558008 PHAM LE TRUNG HIEU

7 1558012 CHAU NGOC THIEN KIM

8 1558017 NGUYEN CHAU PHUONG MINH

9 1558019 CAO BOI NGOC

11 1558021 NHAN TIEN PHAT

12 1558022 DUONG NGOC PHAT

13 1558030 MAC THIEN TAN

14 1558033 NGUYEN NGOC ANH THU

15 1558031 NGUYEN PHUOC QUYNH THU

16 1558034 TRINH LE HOA THUAN

17 1558036 NGUYEN HOANG PHUONG THY

18 1558037 TRUONG TRAN TIN

19 1558038 LE PHUC TOAN

20 1558039 NGUYEN ANH XUAN TRANG

21 1558041 PHAM HOANG MINH TU

22 1558042 TRAN NGOC TUYEN

23 1558045 DAO NGOC NHU Y

24 1558044 NGUYEN NHU Y

25 1258018 LE THI THU HA

26 1258023 NGUYEN TAN HUY

27 1258085 NGO CHI TRUNG

28 1258086 PHU LAM THANH TUAN

29 1258043 HUYNH PHUC NGUYEN

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2016

Ths. Võ Thị Nữ Anh

Ngày in: 6/24/2016 1/1


